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1. Sự cần thiết xây dựng Thông tư
Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL), với sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp TTDL) lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC… Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng TTDL còn được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp, khách hàng sang nền tảng đám mây, cùng với việc phát triển các nền tảng số, giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT). 

Các trung tâm dữ liệu chứa đựng khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và do đó là thiết yếu đối với hoạt động của các công ty và người tiêu dùng. Do vậy tính an toàn và độ sẵn sàng của TTDL là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các TTDL phải có hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Triển khai thông tư này, các TTDL đã tuân thủ những tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời nhiều doanh nghiệp TTDL đã tự nhận thức, lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến để thiết kế, xây dựng, vận hành TTDL. Tuy nhiên hiện nay chỉ các TTDL lớn công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) để quảng bá về năng lực TTDL đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã được ban hành khá lâu, việc công bố TTDL phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo văn bản này và các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này dẫn đến các vấn đề về chất lượng, độ an toàn của hạ tầng TTDL. Bên cạnh đó một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho TTDL đã được cập nhật theo phiên bản mới.

Do vậy việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT là cần thiết nhằm tăng cường quản lý TTDL hướng tới một hạ tầng TTDL quốc gia hiện đại, sự phát triển thị trường TTDL bền vững, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
2. Các khái niệm liên quan
2.1. Trung tâm dữ liệu (TTDL) 

Trung tâm dữ liệu là mạng lưới các tài nguyên lưu trữ và tính toán, cho phép phân phối các ứng dụng phần mềm và dữ liệu. Về mặt vật lý thì trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống cáp, các thiết bị phụ trợ) cùng với hệ thống máy tính và tài nguyên được lắp đặt tập trung trên đó để lưu trữ, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu và ứng dụng của một hay nhiều tổ chức, cá nhân.

Các trung tâm dữ liệu có thể chứa khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và do đó là thiết yếu đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân. TTDL nhìn chung bao gồm các loại như sau:

- Trung tâm dữ liệu viễn thông (Telecom data center/Edge data center): được xây dựng và vận hành bởi các doanh nghiệp viễn thông. 

- Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp (Enterprise data center): được xây dựng bởi một tổ chức, doanh nghiệp lớn phục vụ hoạt động chính doanh nghiệp đó; Các trung tâm dữ liệu của Chính phủ cũng thuộc loại này.

- Trung tâm dữ liệu cho thuê (Colocation data center): Trung tâm dữ liệu được xây dựng cho khách hàng thuê không gian đặt máy. Doanh nghiệp vận hành TTDL quản lý hạ tầng (nhà, hệ thống làm mát, băng thông, an ninh…), khách hàng cung cấp và quản lý thiết bị của họ (máy chủ, thiết bị lưu trữ, tường lửa).

- Trung tâm dữ liệu siêu lớn (Hyperscale data center/Cloud data center): Trung tâm dữ liệu được xây dựng với mục tiêu cung cấp dịch vụ tính toán và dữ liệu xuyên quốc gia cho khách hàng, phạm vi cung cấp dịch vụ rất rộng, linh hoạt, với năng lực rất lớn thông qua các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

2.2. Dịch vụ Trung tâm dữ liệu

Dịch vụ trung tâm dữ liệu là dịch vụ cung cấp cho khách hàng dựa trên việc khai thác hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu và tương đối đa dạng:

- Dịch vụ cho thuê máy chủ;

- Dịch vụ cho thuê chỗ tại trung tâm dữ liệu; 
- Dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu;

- Dịch vụ điện toán đám mây.
2.3. Các đối tượng có liên quan

- Doanh nghiệp TTDL: Doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật của TTDL.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TTDL: Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ TTDL. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TTDL có thể là Doanh nghiệp TTDL hoặc doanh nghiệp đi thuê TTDL để cung cấp dịch vụ.

3. Tình hình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TTDL trên thế giới

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và nước phát triển đã đi đầu và dẫn dắt các công nghệ, tiêu chuẩn về xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ TTDL. Tiêu chuẩn TTDL có thể được chia theo 3 nhóm chính: 

a) Tiêu chuẩn về thiết kế, hạ tầng

- Tiêu chuẩn TIER của Uptime Institute và TIA 942 của ANSI, được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, hai tiêu chuẩn này cơ bản là tương đồng (một số điểm khác biệt, cách thức lấy chứng nhận…). Tiêu chuẩn xác định yêu cầu đối với 4 cấp độ Tier/Rated (hay mức xếp hạng) tăng dần từ 1-4. Mỗi cấp độ/xếp hạng có yêu cầu dự phòng về trang thiết bị khác nhau. Cấp độ/xếp hạng 4 đảm bảo sự làm việc ổn định và sẵn sàng của TTDL ở mức cao nhất.
- Trong tiêu chuẩn hạ tầng có tiêu chuẩn về chống cháy, ví dụ TIA 942 dẫn chiếu áp dụng tiêu chuẩn NFPA 75 và 76 của Hiệp hội phòng chống cháy quốc gia NFPA (National Fire Protection Association) bao gồm các yêu cầu về trang bị các thiết bị và biện pháp chống cháy.
- Châu Âu xây dựng bộ tiêu chuẩn EN 50600 mang tính tổng hợp (không chỉ là thiết kế, hạ tầng của TTDL mà còn quản lý, vận hành, môi trường), về phương pháp tiếp cận thì tương tự, đây là tiêu chuẩn được khuyến khích áp dụng tại khu vực.

- Nhật: Hội đồng TTDL Nhật (Japan Data Center Council - JDCC) xây dựng tiêu chuẩn hạ tầng TTDL dựa trên tiêu chuẩn của Uptime và có một số điều chỉnh phù hợp với đặc thù của Nhật như: việc sử dụng nguồn điện lưới, rủi ro cao về động đất…

b) Tiêu chuẩn về vận hành và bảo trì 

Một số tiêu chuẩn quốc tế phổ biến như ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14000 (hệ thống quản lý môi trường); ISO/IEC 27000 (hệ thống quản lý an toàn thông tin), ISO/IEC 20000 (quản lý dịch vụ CNTT), ISO/IEC 27017 (quản lý an toàn điện toán đám mây), ISO/IEC 27018 (bảo vệ dữ liệu định danh trong môi trường điện toán đám mây)… Các tiêu chuẩn ISO mang bản chất chung, không tích hợp với nhau; bên cạnh các tiêu chuẩn này còn đa dạng các tiêu chuẩn nước ngoài khác như SOC 1,2 và 3, PCI DSS, HIAPP, CSA…

Ngoài ra các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TTDL ra công cộng còn được yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các quy định của pháp luật.

c) Tiêu chuẩn TTDL xanh 

Các TTDL trên thế giới tiêu thụ năng lượng điện rất lớn và càng có xu hướng tăng do nhu cầu tăng cao về lưu trữ và xử lý dữ liệu. Cùng với chính sách phát triển bền vững và thực thi các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, nhiều nước đã có chính sách phát triển TTDL xanh (tiết kiệm năng lượng). 

Một số tiêu chuẩn TTDL xanh:

- Tiêu chuẩn ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng (là một tiêu chuẩn phổ biến toàn cầu).

- LEED: Tiêu chuẩn được phát triển bởi Hội đồng Tòa nhà Xanh Hoa Kỳ (US Green Building Council), là một tập hợp các hệ thống xếp hạng cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các tòa nhà xanh.  

- Một số nước có ban hành tiêu chuẩn cụ thể để áp dụng: Singapore, Malaysia.

Kinh nghiệm của một số nước về quản lý TTDL:

· Châu Âu
Các TTDL phải tuân thủ quy định của GDPR về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Từ 2008 EU thúc đẩy phát triển các TTDL xanh, ban hành Quy tắc ứng xử cho TTDL (European Code of Conduct for Data Centres) kích thích các chủ sở hữu TTDL giảm tiêu thụ năng lượng, ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hành tốt triển khai Quy tắc ứng xử về hiệu quả năng lượng TTDL (Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency) phiên bản 12.1.0 (năm 2021).
· Mỹ
Yêu cầu TTDL phải tuân thủ các quy định về an toàn và tính riêng tư trong các đạo luật chuyên ngành, bao gồm một số luật khác nhau của các bang:

+ Đạo luật về tính lưu động bảo hiểm và giải trình về sức khỏe Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA): quản trị về thu thập thông tin sức khỏe.
+ Đạo luật Gramm-Leach-Bliley Act: quản trị việc thu thập thông tin cá nhân bởi ngân hàng và các thể chế tài chính.
+ Đạo luật về an toàn dữ liệu và tính riêng tư dữ liệu CCPA (2018, có hiệu lực 1/1/2020), là đạo luật liên ngành, rất toàn diện, có nhiều điểm tương đồng và cũng có khác biệt so với GDPR của châu Âu.. Bên cạnh đó có các đạo luật riêng của Bang như SHIELD (2019) của New York, Senate Bill (SB) 220 của Nevada.
+ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng Children's Online Privacy Protection Act, bảo vệ việc thu thập thông tin ở mức tối thiểu.
+ Đối với TTDL phục vụ cơ quan nhà nước phải được chứng nhận tuân thủ FISMA (Federal Information Security Amendments Act) hoặc FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program): các TTDL phải phân loại cấp độ an toàn theo 3 cấp độ ảnh hưởng (theo FIPS 199) và áp dụng các biện pháp an toàn theo các tiêu chuẩn của NIST (Mỹ); các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khi cung cấp dịch vụ cho cơ quan chính phủ phải thực hiện các đánh giá an toàn thông tin độc lập bởi các tổ chức đánh giá thứ ba.

Các TTDL được khuyến khích tuân thủ các tiêu chuẩn như ANSI/TIA-942-A, Uptime Institute (về hạ tầng viễn thông); NIST 800-53, SOC về an toàn thông tin; ISO 14001 về quản lý môi trường; LEED về tiêu chuẩn xanh.  
· Trung Quốc
Các TTDL phải tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng (Cyber Security Law 2017), đảm bảo vấn đề “an toàn và tin cậy”, Bên cạnh đó là Luật An toàn dữ liệu Data Security Law (DSL) mới ban hành tháng 6/2021, Luật bảo vệ thông tin cá nhân Personal Information Protection Law (PIPL) có hiệu lực từ tháng 11/2021.
Trung Quốc ban hành một số lượng lớn các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng TTDL, tập trung vào giao diện kết nối, trao đổi dữ liệu với nền tảng chính phủ điện tử quốc gia, an toàn thông tin (kiểm soát truy cập và xác thực, bảo mật thông tin trong TTDL.
· Nhật bản 

TTDL của Nhật Bản cũng phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân Japan Act on the Protection of Personal Information (APPI) năm 2005. Luật này đã được bổ sung năm 2015 và 2020.

Hội đồng TTDL Nhật JDCC (Japan Data Center Council) hiện xây dựng và công bố 02 tiêu chuẩn cho TTDL: tiêu chuẩn về hạ tầng TTDL và tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) của TTDL. Tiêu chuẩn hạ tầng TTDL dựa trên tiêu chuẩn của Uptime (4 Tier) và có một số điều chỉnh phù hợp với đặc thù của Nhật như: việc sử dụng nguồn điện lưới, rủi ro cao về động đất, chất lượng cao của sản phẩm Nhật bản (UPS, máy điều hòa không khí…).
· Singapore 
TTDL tại Singapore phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn Personal Data Protection Act of 2012 (PDPA) điều chỉnh về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp vi phạm an toàn dữ liệu có thể bị phạt rất nặng.

Cơ quan quản lý ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn yêu cầu thiết lập TTDL để đảm bảo an toàn và an ninh của cá nhân, của hạ tầng và của dữ liệu lưu trữ, tập trung vào các yêu cầu về hạ tầng như: lựa chọn vị trí, thiết kế dung lượng, kế hoạch liên tục nghiệp vụ, khôi phục sự cố… Một số tiêu chuẩn được khuyến nghị áp dụng được kể đến là: 

Multi-Tier Cloud Security (MTCS) hay SS584 về tiêu chuẩn an toàn đám mây

TR62:2018 Guidelines for COIR: về hướng dẫn phản ứng sự cố đám mây

SS ISO/IEC 21878:2019 Security guidelines for design and implementation of virtualized servers: các khía cạnh an toàn trong ảo hóa hạ tầng TTDL

SS564 the Green datacenter standard: về TTDL xanh

TIA-942 về hạ tầng viễn thông của TTDL.
Các tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn khác như ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCIDSS, SOC 1, 2 và 3.

Đánh giá chung:

Các tiêu chuẩn phổ biến về thiết kế và hạ tầng TTDL (ANSI/TIA-942-A, Uptime) về vận hành và bảo trì TTDL (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018; PCI DSS; SOC 1, 2, và 3, ISO 140001, ISO 50001, LEED…) đa phần được các doanh nghiệp TTDL tự lựa chọn tuân thủ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ.
Đối với các TTDL Chính phủ: Chính phủ có quy định riêng để đảm bảo mục tiêu của Chính phủ như: bảo đảm an toàn thông tin theo các cấp độ rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Đối với tiêu chuẩn xanh: một số khu vực khuyến nghị áp dụng các quy tắc ứng xử cho TTDL xanh như châu Âu; một số nước khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn riêng cho TTDL xanh (Mỹ, Singapore, Malaysia). 

4. Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 03/2013/TT-BTTTT
Thông tư 03/2013/TT-BTTTT (TT 03) đã quy định áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, tiếp đất, chống sét, an toàn phòng chống cháy trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác các TTDL. TT 03 chỉ áp dụng đối với TTDL được thiết kế, xây dựng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (15/3/2013).
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của TT 03, Cục Viễn thông được giao nhiệm vụ: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp; Công bố danh sách các trung tâm dữ liệu đã công bố phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật trên trang thông tin điện tử của Cục; Phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định.

Từ khi triền khai Thông tư, Cục Viễn thông đã tiếp nhận và xử lý 06
bộ hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các đơn vị: Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC, Sở TTTT tỉnh Đồng Nai, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Viettel – CHT (TTDL tại Hòa lạc, Thạch Thất, Hà Nội), Công ty TNHH Viettel – CHT (TTDL tại TP HCM).
- Đánh giá tình hình triển khai TT 03:
+ Số lượng tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc công bố sự phù hợp
(06 hồ sơ) tương đối ít tại thời điểm thực hiện TT 03 trước năm 2018.
+ Về sự cần thiết tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Qua làm việc với các doanh nghiệp TTDL cho thấy doanh nghiệp hưởng ứng sự cần thiết phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững của hạ tầng TTDL quốc gia.
+ Về công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Công bố sự phù hợp của TTDL với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chính là hình thức công bố hợp quy và bắt buộc phải thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Tại thời điểm trước 2018, số lượng TTDL nộp hồ sơ công bố sự phù hợp chưa nhiều, việc triển khai các dịch vụ TTDL và dữ liệu chưa lớn nên tạm thời không thực hiện thủ tục hành chính công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay với sự phát triển mạnh của dịch vụ trung tâm dữ liệu cũng như sự phát sinh lớn của dữ liệu trong xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng điện toán đám mây thì doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ công bố hợp quy để cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời thông tin để tăng cường quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát. 

5. Nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT
5.1. Mục tiêu quản lý 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng. Duy trì quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật của TTDL cung cấp dịch vụ (không phải là TTDL viễn thông, TTDL doanh nghiệp), để đảm bảo độ tin cậy, tính sẵn sàng của TTDL, qua đó đảm bảo quyền lợi của khách hàng (tính sẵn sàng của dữ liệu, dịch vụ);

- Đối với TTDL Chính phủ (sử dụng ngân sách Nhà nước): áp dụng tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật theo các văn bản quy định riêng. 

5.2. Các căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin: quản lý TTDL như là quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông, và quản lý hệ thống thông tin.

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: quản lý TTDL (thiết bị, mạng) theo các biện pháp đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận…

- Luật Đầu tư (2020): kinh doanh dịch vụ TTDL là một loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện. 

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã quy định doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh dịch vụ TTDL với Bộ TTTT; quy định các điều kiện kinh doanh dịch vụ TTDL trong đó có điều kiện “Tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác TTDL”.

5.3. Các điểm mới sửa đổi, bổ sung TT 03
a) Về đối tượng áp dụng

Sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, làm rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL có cung cấp dịch vụ TTDL.
Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai tác trung tâm dữ liệu khác (TTDL viễn thông, TTDL doanh nghiệp, TTDL của cơ quan nhà nước) áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư.

b) Về tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng 

Sửa đổi Thông tư để cập nhật TCVN 9250:2021 về hạ tầng viễn thông của TTDL và các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy: 
- QCVN 9:2016/BTTTT về tiếp đất và QCVN 32:2020/BTTTT về chống sét: tại các QCVN này quy định tổ chức thiết lập TTDL phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng; thực hiện cam kết phù hợp quy chuẩn (về mạng tiếp đất) trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật và thực hiện công bố hợp quy (chỉ tiêu về tiếp đất, chống sét) đối với các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể.

- QCVN 06:2020/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”: tại QCVN đã quy định về bảo đảm an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng nói chung. QCVN 06:2020/BXD đã viện dẫn việc áp dụng TCVN 3890:2009 (áp dụng phiên bản sửa đổi, bổ sung, thay thế mới nhất), do vậy đã loại bỏ TCVN 3890 tại dự thảo Thông tư.

c) Về biện pháp quản lý 

- Đối với tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật của TTDL, quy chuẩn kỹ thuật về tiếp đất, chống sét: doanh nghiệp TTDL phải thực hiện đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp tại các tổ chức đánh giá, phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định, hoặc các tổ chức chứng nhận có năng lực được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận. Việc bắt buộc thực hiện tại các tổ chức được chỉ định, thừa nhận là quy định chặt chẽ theo pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để đảm bảo hiệu lực quản lý. 
- Đối với Thủ tục công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

Thủ tục công bố sự phù hợp của TTDL tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT chính là thủ tục đăng ký công bố hợp quy theo Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Do vậy dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã viện dẫn áp dụng trực tiếp Điều 14 về Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy và Điều 15 về xử lý hồ sơ công bố hợp quy quy định tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ để tránh trùng lặp, thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ KHCN; điều này cũng thể hiện rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp về công bố hợp quy theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

d) Về trách nhiệm của cơ quan quản lý
- Bổ sung, tăng cường thực thi của cơ quan quản lý (Cục Viễn thông), cụ thể trong kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp TTDL khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp báo cáo Bộ TTTT về tình hình tuân thủ của TTDL.
- Bổ sung trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận TTDL phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng.

đ) Về điều khoản thi hành

Thông tư này áp dụng đối với các TTDL cung cấp dịch vụ được thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Nhằm định hướng các TTDL đã thiết kế, hoặc đã xây dựng và vận hành, khai thác trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới cập nhật tại Thông tư, dự thảo Thông tư quy định điều khoản chuyển tiếp: 

- Các TTDL đang trong giai đoạn thiết kế, hoặc đã hoàn chỉnh, phê duyệt thiết kế nhưng chưa triển khai xây dựng trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư này phải được rà soát, thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ các quy định của Thông tư này.

- Đối với các TTDL đã được xây dựng, vận hành, khai thác trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư này, doanh nghiệp TTDL tự đánh giá và báo cáo cơ quan quản lý về sự phù hợp của TTDL với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp TTDL xem xét áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này trong quá trình sửa đổi, cải tạo, nâng cấp TTDL và thực hiện công bố về sự phù hợp theo quy định tại Thông tư này trong trường hợp đạt được sự tuân thủ.

6. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) quy định tại dự thảo Thông tư 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT có quy định thủ tục công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN, như vậy tiếp tục duy trì 01 thủ tục hành chính tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT, cụ thể là thủ tục “Công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.

6.1. Sự cần thiết đối với thủ tục hành chính 

Công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (công bố hợp quy) là để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước biết để thực hiện quản lý. Theo Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời Bộ KHCN đã có quy định về thủ tục công bố hợp quy tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN, do vậy việc quy định về công bố hợp quy tại dự thảo Thông tư là có căn cứ.
Ngày 27/02/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó bãi bỏ thủ tục hành chính “Công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT. Mặc dù mục tiêu của Nghị quyết số 16/NQ-CP là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tuy nhiên việc cắt bỏ thủ tục hành chính này dẫn đến cơ quan quản lý không đủ thông tin kịp thời để quản lý. Thời gian qua chỉ các TTDL lớn tự công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) trên các phương tiện thông tin, trang web của doanh nghiệp để quảng bá về năng lực TTDL và thu hút khách hàng. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này đã dẫn đến phát sinh vấn đề về chất lượng, độ sẵn sàng, an toàn của hạ tầng TTDL.

Do vậy việc duy trì quy định về công bố hợp quy tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT là cần thiết nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm công bố hợp quy đã quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời thông tin và tăng cường thực thi quản lý và qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. 
Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã viện dẫn thủ tục công bố hợp quy tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, sau đây gọi là thủ tục “Đăng ký công bố hợp quy đối với trung tâm dữ liệu” (thống nhất với tên gọi “Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành).

6.2. Tính hợp pháp, hợp lý

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính “Đăng ký công bố hợp quy đối với trung tâm dữ liệu” phù hợp với quy định Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cũng như Điều 24 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các luật chuyên ngành gồm Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, và Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định về công bố hợp quy của TTDL nhằm tăng cường quản lý chất lượng các TTDL, hạ tầng quan trọng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong xu hướng ảo hóa, ứng dụng điện toán đám mây cho các hoạt động kinh tế xã hội và thời gian qua một số Bộ quản lý chuyên ngành cũng đã đề nghị tăng cường quản lý TTDL. Theo Luật Đầu tư năm 2020 và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP, việc đăng ký kinh doanh dịch vụ TTDL là một thủ tục hành chính mới, do vậy có thể công bố sự phù hợp thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh dịch vụ. Khi ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì sẽ xem xét thực hiện theo quy định mới. 

Thủ tục hành chính “Đăng ký công bố hợp quy đối với trung tâm dữ liệu” phục vụ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia thời gian tới và bảo đảm Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
6.3. Tính toán chi phí tuân thủ TTHC
Chi phí tuân thủ TTHC “Đăng ký công bố hợp quy đối với trung tâm dữ liệu” đối với 01 hồ sơ là 713.488 đồng. Theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, Việt Nam có 17 TTDL lớn và ngoài ra còn nhiều hơn. Dự kiến năm đầu thực hiện Thông tư các doanh nghiệp sẽ đăng ký khoảng 20 hồ sơ, các năm tiếp theo khoảng 5-7 hồ sơ, tổng cộng chi phí tuân thủ TTHC đối với 40 hồ sơ dự kiến là 28.539.520 đồng.

Cụ thể tính toán chi phí theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-BHM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (kèm theo).

BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU SỐ 04/ĐGTĐ-SCM)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

                                                                                                                                                          Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SC
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cơ quan, doanh nghiệp, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
	Photo công chứng giấy tờ (trung bình 2 trang) 
	0.0
	30,535
	 
	0
	1
	40
	0
	0
	chi phí in ấn

	1.2
	Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
	Scan (trung bình 2 trang)
	0.5
	30,535
	 
	500
	1
	40
	15,768
	630,700
	chi phí photo, in ấn

	1.3
	Tài liệu thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu
	Soạn thảo Tài liệu thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu
	10.0
	30,535
	 
	 
	1
	40
	305,350
	12,214,000
	 

	1.4
	Giấy chứng nhận trung tâm dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn; Kết quả đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
	Scan 
	0.3
	30,535
	 
	 
	1
	40
	9,161
	366,420
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	3.0
	30,535
	0
	 
	1
	40
	91,605
	3,664,200
	 

	 
	 
	Bưu điện
	0.0
	30,535
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	Internet
	0.0
	30,535
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	0
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	0
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	0.0
	0
	0
	200,000
	1
	40
	200,000
	8,000,000
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	0
	0
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	0
	0
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	3.0
	30,535
	0
	 
	1
	
	40
	91,605
	3,664,200
	 

	 
	 
	Bưu điện
	0.0
	0
	0
	 
	0
	
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	Internet
	0.0
	0
	0
	 
	1
	
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	0
	0
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	0
	200,500
	 
	
	 
	713,488
	28,539,520
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